
Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

Cù Văn Thắng Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.5 10

(Lớp: D14CQAT03-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 6.3 10

MSV: B14DCAT193 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 10/03/1995 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 174779407)

Nguyễn Đức Quân Tiếng Anh bậc 1 - - x 6.5 9

(Lớp: D14CQAT01-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.9 9

MSV: B14DCAT040 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 15/09/1996 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 017533161)

Đồng Thanh Tùng Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.2 9

(Lớp: D14CQAT03-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 0.0 9

MSV: B14DCAT141 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 10/12/1996 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 013667431)

Trần Hoàng Minh Tiếng Anh bậc 1 - - - -

(Lớp: D14CQAT02-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 6.5 10

MSV: B14DCAT136 Tiếng Anh bậc 3 - - x 6.2 10

NS: 12/11/1996 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 013260799)

Nguyễn Phan Quang Ninh Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.2 9

(Lớp: D14CQAT03-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 4.6 9

MSV: B14DCAT203 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 15/12/1995 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 017356778)

5

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 520), cấp ngày 28/4/2021, thời 

hạn của chứng chỉ: 28/4/2023

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT 

CHUYỂN ĐỔI VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HV ngày      /6/2021 của Giám đốc Học viện)

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 590), cấp ngày 11/3/2021, thời 

hạn của chứng chỉ: 11/3/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 495), cấp ngày 25/4/2021, thời 

hạn của chứng chỉ: 25/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 815), cấp ngày 05/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 05/01/2023
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3

4

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 515), cấp ngày 15/3/2021, thời 

hạn của chứng chỉ: 15/3/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Đặng Phạm Thế Minh Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.4 9

(Lớp: D14CQAT03-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 4.7 9

MSV: B14DCAT243 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 16/02/1996 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 149850127)

Nguyễn Thu Trang Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.9 9

(Lớp: D14TTDPT2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.2 9

MSV: B14DCPT366 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 09/07/1995 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 125582649)

Nguyễn Thị Thúy Hằng Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.3 10

(Lớp: D14TKDPT2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 4.6 10

MSV: B14DCPT052 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 12/05/1996 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 017457839)

Nguyễn Đức Hiếu Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.9 10

(Lớp: D14HTTT4 Tiếng Anh bậc 2 - - x 6.8 10

MSV: B14DCCN007 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 02/08/1996 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 013260090)

Nguyễn Văn Mạnh Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.6 10

(Lớp: D14CNPM2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.1 10

MSV: B14DCCN473 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 20/12/1995 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 132257707)

Danh sách gồm 10 sinh viên

6

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 500), cấp ngày 27/4/2021, thời 

hạn của chứng chỉ: 27/4/2023

7

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 500), cấp ngày 07/02/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 07/02/2023

8

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 575), cấp ngày 06/05/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 06/05/2023

9

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 680), cấp ngày 25/4/2021, thời 

hạn của chứng chỉ: 25/4/2023

10

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 575), cấp ngày 08/5/2021, thời 

hạn của chứng chỉ: 08/5/2023

KT. GIÁM ĐÔC

TS. Vũ Tuấn Lâm

PHÓ GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

Chu Phương Hiền
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